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GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN 

 

Tên mô đun: Sản xuất giống bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật 

Mã số của môn học: MĐ 28 

Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của môn học/mô đun: 

- Vị trí: Môn học nuôi cấy mô tế bào thực vật là môn học kỹ thuật cơ sở  đƣợc bố 

trí học sau các môn học chuyên ngành  và học cùng môn học kỹ thuật tự chọn  

khác nhƣ: Công ghệ sản xuất rau bằng thủy canh, công nghệ sau thu hoạch ... 

- Tính chất: Là môn học kỹ thuật tự chọn đối với sinh viên học nghề bảo vệ thực 

vật, kỹ năng của mô đun này có thể đáp ứng đƣợc một phần nhu cầu tìm việc của 

sinh viên sau khi ra trƣờng. 

- Vai trò môn học: Học xong mô đun này, sinh viên có thể xin làm việc tại các cơ 

sở sản xuất nuôi cấy mô.  

Mục tiêu của môn học/mô đun: 

1. Về kiến thức: 

- Trình bày đƣợc cấu tạo, chức năng, sự sinh sản và phản phân hoá của tế bào. 

- Phân tích đƣợc cơ sở khoa học của nuôi cấy mô tế bào thực vật.  

- Trình bày đƣợc các bƣớc thực hiện công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật chung. 

- Xác định đƣợc thành phần của môi trƣờng nuôi cấy. 

- So sánh ƣu nhƣợc điểm của phƣơng pháp nhân giống truyền thống và nhân giống 

bằng in vitro. 

-  Trình bày đƣợc một số kỹ thuật hiện đại của công nghệ nuôi cấy  mô tế bào thực 

vật. 

- Hiểu đƣợc vai trò các của các yếu tố trong môi trƣờng nuôi cấy mô tế bào thực 

vật.  

 2. Về kỹ năng 

- Vận hành đƣợc các thiết bị máy móc, trang thiết bị phòng thí nghiệm. 

- Pha chế đƣợc môi trƣờng nuôi cấy mô tế bào thực vật cơ bản. 

- Thực hiện đƣợc quy trình: Lựa chọn mẫu, vào mẫu, nhân giống và ra cây ngoài 

vƣờn ƣơm. 

-  Thực hiện đƣợc thành thạo thao tác chuẩn bị hoá chất, môi trƣờng, nhân nhanh 

cây in vitro. 
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-  Tham khảo tài liệu liên quan tới môn học băng tiếng anh.  

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Thực hiện đƣợc các  kỹ năng làm việc theo nhóm, ra đƣợc quyết định khi làm 

việc với nhóm, tham mƣu với ngƣời quản lý và tự chịu trách nhiệm về các quyết 

định của mình. 

- Có khả năng tự nghiên cứu, tham khảo tài liệu có liên quan đến mô đun. 

- Có khả năng tìm hiểu tài liệu để làm bài thuyết trình theo yêu cầu của giáo viên. 

- Có khả năng vận dụng các kiến thức liên quan vào các môn học tiếp theo. 

- Có ý thức, động cơ học tập chủ động, đúng đắn, tự rèn luyện tác phong làm việc 

công nghiệp, khoa học và tuân thủ các quy định hiện hành. 

Nội dung của mô đun: 

  



 

 

 

 

 

 

 

12 

 

BÀI 1: MỞ  ĐẦU 

MÃ BÀI : MĐ 23 - 01 

Giới thiệu:  

 Bài mở đầu có nhiệm vụ giới thiệu về định nghĩa tế bào và nhiệm vụ của mô 

đun, lịch sử phát triển… 

Mục tiêu 

 - Trình bày đƣợc khái niệm về tế bào thực vật, cấu tạo chung của tế bào thực 

vật. 

 - Trình bày đƣợc khái niệm về nuôi cấy mô tế bào thực vật. 

 - Xác định đƣợc các cơ quan đƣợc sử dụng trong nuôi cấy mô tế bào thực 

vật. 

 - Trình bày đƣợc lịch sử ra đời và phát triển của công nghệ nuôi cấy mô tế 

bào thực vật. 

 - Rèn luyện ý thức học tập, nghiên cứu, tham khảo tài liệu liên quan tới môn 

học. 

Nội dung 

1. Tế bào thực vật  

 

Hình 1.1. Cấu trúc tế bào thực vật 

 

1.1. Khái niệm 
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Hình 1.2. Sơ đồ Nuôi cấy mô tế bào thực vật 

 

 Cơ thể sống cấu tạo từ một tế bào đơn độc hoặc một phức hợp các tế bào. Tế 

bào rất đa dạng, khác nhau về hình thái, kích thƣớc, cấu trúc và chức năng. Tế bào 

động vật và tế bào thực vật là những biến đổi của cùng một kiểu cơ sở của đơn vị 

cấu trúc. Trên cơ sở đó học thuyết tế bào đã đƣợc hình thành do Mathias Schleiden 

và Theodor Schawn vào nữa đầu thế kỉ XIX. Thuật ngữ tế bào lần đầu tiên đƣợc 

Robert Hooke đặt ra vào năm 1665 dựa trên những quan sát các khoang nhỏ có 

vách bao quanh của nút bần và về sau ông còn quan sát thấy trên mô của nhiều cây 

khác. Nội chất của tế bào về sau mới đƣợc phát hiện và đƣợc gọi là chất nguyên 

sinh, còn thuật ngữ ―thể nguyên sinh‖ là do Hanstein đề xƣớng năm 1880 để chỉ 

chất nguyên sinh có trong 1 tế bào đơn độc. Nhân đƣợc Robert Brown phát hiện 

năm 1831. 

 Mỗi tế bào là một hệ thống mở, tự duy trì và tự sản xuất: tế bào có thể thu 

nhận chất dinh dƣỡng, chuyển hóa các chất này thành năng lƣợng, tiến hành các 

chức năng chuyên biệt và sản sinh thế hệ tế bào mới nếu cần thiết. Mỗi tế bào chứa 

một bản mật mã riêng hƣớng dẫn các hoạt động trên. 

 Mọi tế bào đều có một số khả năng sau: 

 - Sinh sản thông qua phân bào 

 - Trao đổi chất tế bào bao gồm thu nhận các vật liệu thô, chế biến thành các 

thành phần cần thiết cho tế bào, sản xuất các phân tử sinh năng lƣợng và các sản 

phẩm phụ. Để thực hiện đƣợc các chức năng của mình, tế bào cần phải hấp thu và 
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sử dụng đƣợc nguồn năng lƣợng hóa học dự trữ trong các phân tử hữu cơ. Năng 

lƣợng này đƣợc giải phóng trong các con đƣờng trao đổi chất 

 - Tổng hợp các protein, đây là những phân tử đảm nhiệm những chức năng 

cơ bản của tế bào, ví dụ nhƣ enzyme. Một tế bào động vật thông thƣờng chứa 

khoảng 10,000 loại protein khác nhau. 

 - Đáp ứng với các kích thích, hoặc thay đổi của môi trƣờng bên trong và bên 

ngoài nhƣ những thay đổi về nhiệt độ, pH hoặc nguồn dinh dƣỡng. 

 - Di chuyển các túi tiết. 

1.2. Cấu tạo chung   

 Các tế bào thực vật ở các cơ thể khác nhau, hoặc ở các mô, các cơ quan khác 

nhau của cùng một cơ thể sẽ không giống nhau vê hình dạng, kích thƣớc và cấu 

trúc nhƣng về bản chất cơ bản các tế bào đều có một số đặc điểm chung. 

 Tế bào thực vật chia làm 2 phần chính: Thành tế bào và phần nguyên sinh 

chất, đây là phần quyết định những đặc tính sống chủ yếu của tế bào thực vật  

 Mọi tế bào đều có màng tế bào, dùng để bao bọc tế bào, cách biệt thành phần 

nội bào với môi trƣờng xung quanh, điều khiển nghiêm ngặt sự vận chuyển vào và 

ra của các chất, duy trì điện thế màng và nồng độ các chất bên trong và bên ngoài 

màng. Bên trong màng là một khối tế bào chất đặc (dạng vật chất chiếm toàn bộ 

thể tích tế bào). Mọi tế bào đều có các phân tử DNA, vật liệu di truyền quan trọng 

và các phân tử RNA tham gia trực tiếp quá trình tổng hợp nên các loại protein khác 

nhau, trong đó có các enzyme. Bên trong tế bào, vào mỗi thời điểm nhất định tế 

bào tổng hợp nhiều loại phân tử sinh học khác nhau. 

1.2.1. Thành tế bào 

 Thành tế bào là cấu trúc thiết yếu đối với nhiều quá trình sinh lí và phát triển 

của thực vật. Là lớp vỏ bao bọc, thành tế bào có vai trò nhƣ bộ khung xƣơng qui 

định hình dạng tế bào. Thành tế bào có mối quan hệ mật thiết đến thể tích và áp 

suất của tế bào do đó rất cần thiết cho quá trình trao đổi nƣớc bình thƣờng ở thực 

vật. Thành tế bào thực vật tham gia xác định độ dài cơ học của cấu trúc thực vật, 

cho phép chúng sinh trƣởng đến một độ cao khá lớn. 

 Sự đa dạng về chức năng của thành tế bào bắt nguồn từ sự đa dạng và phức 

tạp trong cấu trúc của chúng. Nhìn chung các thành tế bào đƣợc chia thành hai 

nhóm chính: thành sơ cấp và thành thứ cấp. Thành sơ cấp hình thành bởi các tế bào 

đang tăng trƣởng và thƣờng đƣợc coi là tƣơng đối chƣa biệt hóa. Thành thứ cấp 
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đƣợc hình thành sau khi tế bào đã ngừng tăng trƣởng, có mức độ chuyên hóa cao 

cả về thành phần và cấu trúc. Trong thành tế bào sơ cấp các vi sợi xeluloza đƣợc 

gắn chặt trong một mạng lƣới hydrat hóa cao. Mạng lƣới này bao gồm số các nhóm 

polisaccarit thƣờng là hemixenluloza và pectin cùng 1 lƣợng nhỏ protein cấu trúc. 

 Bộ khung tế bào là một thành phần quan trọng, phức tạp và linh động của tế 

bào. Nó cấu thành và duy trì hình dáng tế bào; là các điểm bám cho các bào quan; 

hỗ trợ quá trình thực bào (tế bào thu nhận các chất bên ngoài); và cử động các phần 

tế bào trong quá trình sinh trƣởng và vận động. các protein tham gia cấu thành bộ 

khung tế bào gồm nhiều loại và có chức năng đa dạng nhƣ định hƣớng, neo bám, 

phát sinh các tấm màng. 

 2.1.2. Các bào quan: 

 Không bào 

 Không bào là một khoang lớn nằm trong trung tâm chất nguyên sinh của tế 

bào. Những tế bào thực vật trƣởng thành thƣờng có một không bào lớn chứa đầy 

nƣớc và chiếm từ 80-90% thể tích tế bào. Không bào đƣợc bọc trong một lớp màng 

gọi là màng không bào (tonoplast). Trong không bào chứa nƣớc, các muối vô cơ, 

đƣờng, các enzim và nhiều chất trao đổi thứ cấp. 

 Màng sinh chất 

 Ranh giới giữa thành tế bào với chất nguyên sinh cũng nhƣ giữa chất nguyên 

sinh với không bào đƣợc hình thành bởi các màng. Màng sinh chất ngăn cách chất 

nguyên sinh với môi trƣờng xung quanh nhƣng cũng cho phép chất nguyên sinh có 

thể hấp thụ hay đào thải các chất khác ra khỏi tế bào. 

 Màng tế bào - Tấm áo ngoài 

 Vỏ bọc bên ngoài của một tế bào eukaryote gọi là màng sinh chất (plasma 

membrane). Màng này cũng có ở các tế bào prokaryote nhƣng đƣợc gọi là màng tế 

bào (cell membrane). Màng có chức năng bao bọc và phân tách tế bào với môi 

trƣờng xung quanh. Màng đƣợc cấu thành bởi một lớp lipid kép và các protein. Các 

phân tử protein hoạt động nhƣ các kênh vận chuyển và bơm đƣợc nằm khảm vào 

lớp lipid một cách linh động (có thể di chuyển tƣơng đối). Vỏ bọc bên ngoài của 

một tế bào eukaryote gọi là màng sinh chất (plasma membrane). 

 Mạng lưới nội chất 
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 Mạng nội chất là một hệ thống màng phức tạo,thể hiện trên bản cắt ngang là 

hệ thống các túi dẹp hoặc các ống nhỏ gồm hai lớp màng và ở giữa là một khoảng 

hẹp 

 Tế bào chất 

 Bên trong các tế bào là một không gian chứa đầy dịch thể gọi là tế bào chất 

(cytoplasm). Nó bao hàm cả hỗn hợp các ion, chất dịch bên trong tế bào và cả các 

bào quan. Các bào quan bên trong tế bào chất đều có hệ thống màng sinh học để 

phân tách với khối dung dịch này. Chất nguyên sinh (cytosol) là để chỉ riêng phân 

dịch thể, chứ không có các bào quan.Đối với các sinh vật prokaryote, tế bào chất là 

một thành phần tƣơng đối tự do. Tuy nhiên, tế bào chất trong tế bào eukaryote 

thƣờng chứa rất nhiều bào quan và bộ khung tế bào. Chất nguyên sinh thƣờng chứa 

các chất dinh dƣỡng hòa tan, phân cắt các sản phẩm phế liệu, và dịch chuyển vật 

chất trong tế bào tạo nên hiện tƣợng dòng chất nguyên sinh. Nhân tế bào thƣờng 

nằm bên trong tế bào chất và có hình dạng thay đổi khi tế bào di chuyển. Tế bào 

chất cũng chứa nhiều loại muối khác nhau, đây là dạng chất dẫn điện tuyệt vời để 

tạo môi trƣờng thích hợp cho các hoạt động của tế bào. 

 Môi trƣờng tế bào chất và các bào quan trong nó là yếu tố sống còn của một 

tế bào. 

 Nhân tế bào - trung tâm tế bào: Nhân tế bào là bào quan tối quan trọng trong 

tế bào eukaryote. Nó chứa các nhiễm sắc thể của tế bào, là nơi diễn ra quá trình 

nhân đôi 

 DNA và tổng hợp RNA. Nhân tế bào có dạng hình cầu và đƣợc bao bọc bởi 

một lớp màng kép gọi là màng nhân. Màng nhân dùng để bao ngoài và bảo vệ 

DNA của tế bào trƣớc những phân tử có thể gây tổn thƣơng đến cấu trúc hoặc ảnh 

hƣởng đến hoạt động của DNA. Trong quá trình hoạt động, phân tử DNA đƣợc 

phiên mã để tổng hợp các phân tử RNA chuyên biệt, gọi là RNA thông tin 

(mRNA). Các mRNA đƣợc vận chuyển ra ngoài nhân, để trực tiếp tham gia quá 

trình tổng hợp các protein đặc thù. Ở các loài prokaryote, các hoạt động của DNA 

tiến hành ngay tại tế bào chất (chính xác hơn là tại vùng nhân). 

 Ribosome - bộ máy sản xuất protein: Ribosome có cả trong tế bào 

eukaryote và prokaryote. Ribosome đƣợc cấu tạo từ các phân tử protein và RNA 

ribosome (rRNA). Đây là nơi thực hiện quá trình sinh tổng hợp protein từ các phân 

tử mRNA. Quá trình này còn đƣợc gọi là dịch mã vì thông tin di truyền mã hóa 

trong trình tự phân tử DNA truyền qua trình tự RNA để quyết định trình tự amino 
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acid của phân tử protein. Quá trình này cực kỳ quan trọng đối với tất cả mọi tế bào, 

do đó một tế bào thƣờng chứa rất nhiều phân tử ribosome—thƣờng hàng trăm thậm 

chí hàng nghìn phân tử. 

 Ty thể và lục lạp - các trung tâm năng lƣợng: Ty thể là bào quan trong tế 

bào eukaryote có hình dạng, kích thƣớc và số lƣợng đa dạng và có khả năng tự 

nhân đôi. Ty thể có genome riêng, độc lập với genome trong nhân tế bào. Ty thể có 

vai trò cung cấp năng lƣợng cho mọi quá trình trao đổi chất của tế bào. Lục lạp 

cũng tƣơng tự nhƣ ty thể nhƣng kích thƣớc lớn hơn, chúng tham gia chuyển hóa 

năng lƣợng mặt trời thành các chất hữu cơ (trong quá trình quang hợp). Lục lạp chỉ 

có ở các tế bào thực vật.

 Mạng lƣới nội chất và bộ máy Golgi - nhà phân phối và xử lý các đại 

phân tử: Mạng lƣới nội chất (ER) là hệ thống mạng vận chuyển các phân tử nhất 

định đến các địa chỉ cần thiết để cải biến hoặc thực hiện chức năng, trong khi các 

phân tử khác thì trôi nổi tự do trong tế bào chất. ER đƣợc chia làm 2 loại: ER hạt 

(rám) và ER trơn (nhẵn). ER hạt là do các ribosome bám lên bề mặt ngoài của nó, 

trong khi ER trơn thì không có ribosome. Quá trình dịch mã trên các ribosome của 

ER hạt thƣờng để tổng hợp các protein tiết (protein xuất khẩu). Các protein tiết 

thƣờng đƣợc vận chuyển đến phức hệ Golgi để thực hiện một số cải biến, đóng gói 

và vận chuyển đến các vị trí khác nhau trong tế bào. ER trơn là nơi tổng hợp lipid, 

giải độc và bể chứa calcium. 

 Lysosome và peroxisome - hệ tiêu hóa của tế bào: Lysosome và 

peroxisome thƣờng đƣợc ví nhƣ hệ thống xử lý rác thải của tế bào. Hai bào quan 

này đều dạng cầu, màng đơn và chứa nhiều enzyme tiêu hóa. Ví dụ, lysosome có 

thể chứa vài chục enzyme phân huỷ protein, nucleic acid và polysacharide mà 

không gây hại cho các quá trình khác của tế bào khi đƣợc bao bọc bởi lớp màng tế 

bào.

 Vật liệu di truyền - Yếu tố duy trì thông tin giữa các thế hệ: Vật liệu di 

truyềnlà các phân tử nucleic acid (DNA và RNA). Hầu hết các sinh vật sử dụng 

DNA để lƣu trữ dài hạn thông tin di truyền trong khi chỉ một vài virus dùng RNA 

cho mục đích này. Thông tin di truyền của sinh vật chính là mã di truyền quy định 

tất cả protein cần thiết cho mọi tế bào của cơ thể. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới 

đây cho thấy có thể một số RNA cũng đƣợc sử dụng nhƣ là một bản lƣu đối với 

một số gene đề phòng sai hỏng.
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 Các sinh vật prokaryote, vật liệu di truyền là một phân tử DNA dạng vòng 

đơn giản. Phân tử này nằm ở một vùng tế bào chất chuyên biệt gọi là vùng nhân. 

Tuy nhiên, đối với các sinh vật eukaryote, phân tử DNA đƣợc bao bọc bởi các 

phân tử protein tạo thành cấu trúc nhiễm sắc thể, đƣợc lƣu giữ trong nhân tế bào 

(với màng nhân bao bên ngoài). Mỗi tế bào thƣờng chứa nhiều nhiễm sắc thể (số 

lƣợng nhiễm sắc thể trong mỗi tế bào là đặc trung cho loài). Ngoài ra, các bào quan 

nhƣ ty thể và lục lạp đều có vật liệu di truyền riêng của mình (xem thêm thuyết nội 

cộng sinh). 

 Ví dụ, một tế bào ngƣời gồm hai genome riêng biệt là genome nhân và 

genome ty thể. Genome nhân (là thể lƣỡng bội) bao gồm 46 phân tử DNA mạch 

thẳng tạo thành các nhiễm sắc thể riêng biệt. Genome ty thể là phân tử DNA mạch 

vòng, khá nhỏ và chỉ mã hóa cho một vài protein quan trọng.                                  

2. Nuôi cấy mô tế bào thực vật  

2.1. Khái niệm 

 Nuôi cấy mô tế bào thực vật là kĩ thuật cho phép nuôi cấy dễ dàng những tế 

bào thực vật hay mô phân sinh sạch bệnh trong môi trƣờng nhân tạo thích hợp để 

tạo ra những khối tế bào hay những cây hoàn chỉnh trong ống nghiệm. 

2.2. Vai trò của nuôi cây mô tế bào thực vật 

 Nuôi cấy mô tế bào thực vật đƣợc sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu thực 

vật, lâm nghiệp, và đồng ruộng. Các vai trò bao gồm: 

 Thƣơng mại hóa sản xuất các loài thực vật sử dụng nhƣ là cây cảnh, trang trí 

phong cảnh và các lĩnh vực liên quan đến hoa, là thứ mà sử dụng nuôi cấy mô phân 

sinh và chồi để tạo ra số lƣợng lớn các cá thể giống hệt nhau. 

 Bảo tồn các giống cây hiếm hoặc đang bị đe dọa. 

 Các nhà nhân giống có thể ƣu tiên sử dụng nuôi cây mô để sàng lọc các tế 

bào hơn là sàng lọc cây trồng để tìm các tính trạng tốt, ví dụ kháng/chống chịu 

thuốc diệt cỏ. 

 Sinh trƣởng quy mô lớn các tế bào thực vật trong môi trƣờng lỏng trong các 

bioreactors để tạo ra các hợp chất có giá trị, giống nhƣ sinh tổng hợp các hợp chất 

thứ cấp có nguồn gốc thực vật và protein tái tổ hợp, đƣợc sử dụng nhƣ là dƣợc 

phẩm sinh học. 

 Lai xa các loài thực vật bằng cách bởi dung hợp protoplast và tái sinh các 

phép lai mới. 
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 Nghiên cứu nhanh cơ sở phân tử của các cơ chế sinh lý, sinh hóa và sinh sản 

ở thực vật, ví dụ nhƣ chọn lọc in vitro các cây chống chịu với các điều kiện bất lợi 

và các nghiên cứu quá trình ra hoa in vitro. 

 Lai - thụ phấn các loài xa nhau và sau đó nuôi cấy tế bào hợp tử đƣợc tạo 

thành (thƣờng dễ bị chết nếu diễn ra trong tự nhiên) (cứu phôi). 

 Các thể đột biến nhân đôi nhiễm sắc thể và sự hình thành của các thể đa bội, 

ví dụ nhân đôi đơn bội, tứ bội và các dạng khác của thể đa bội có đƣợc tạo ra bằng 

cách áp dụng các chất chống phân bào (antimitotic) nhƣ là colchicine hoặc 

oryzalin. 

 Các mô tế bào nuôi cấy sau khi biến nạp có thể sử dụng để thử nghiệm ngắn 

hạn các cấu trúc di truyền (genetic constructs) hoặc tái sinh tạo các cây chuyển 

gen. 

 Các kỹ thuật nhất định nhƣ là nuôi cấy đỉnh phân sinh có thể đƣợc sử dụng 

để tạo nguồn nguyên liệu thực vật sạch từ nguồn bị lây nhiễm virus nhƣ là khoai 

tây và rất nhiều các loài có quả mềm. 

 Có thể tạo ra các loài lai vô trùng giống hệt nhau. 

3. Lịch sử phát triển  

3.1. Giai đoạn khởi xƣờng 

 Năm 1665, Robert Hooke quan sát thấy tế bào sống dƣới kính hiển vi và đƣa 

ra khái niệm "tế bào - Cell". Anton Van Leuwen Hoek (1632-1723) thiết kế kính 

hiển vi khuyếch đại đƣợc 270 lần, lần đầu tiên quan sát thấy vi khuẩn, tế bào tinh 

trùng trong tinh dịch ngƣời và động vật. Năm 1838, Matthias Schleiden và 

Theodore Schwann đề xƣớng học thuyết cơ bản của sinh học gọi là Học thuyết tế 

bào: 

 Mọi cơ thể sống đƣợc cấu tạo bởi một hoặc nhiều tế bào. 

 Tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng cơ bản của cơ thể sống, là hình thức 

nhỏ nhất của sự sống. 

 Tế bào chỉ đƣợc tạo ra từ tế bào tồn tại trƣớc đó. 

3.2. Giai đoạn nghiên cứu sinh lý 

 Năm 1875, Oscar Hertwig chứng minh bằng quan sát trên kính hiển vi rằng 

sự thụ thai là do sự hợp nhất của nhân tinh trùng và nhân trứng. Sau đó, Hermann 

P., Schneider F.A và Butschli O. đã mô tả chính xác quá trình phân chia tế bào. 

Năm 1883, Wilhelm Roux lần đầu tiên lý giải về phân bào giảm nhiễm ở cơ quan 
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sinh dục. Từ một tế bào thực vật nuôi cấy in vitro có thể tái sinh thành một cơ thể 

sống hoàn chỉnh. Khả năng này của tế bào thực vật đƣợc gọi là tính toàn năng. 

  Năm 1902, Haberlandt lần đầu tiên thí nghiệm nuôi cấy mô cây một lá mầm 

nhƣng không thành công.  

3.3. Giai đoạn nghiên cứu phát sinh hình thái 

 Năm 1934, Kogl lần đầu tiên xác định đƣợc vai trò của IAA, 1 hoocmon 

thực vật đầu tiên thuộc nhóm auxin có khả năng kích thích sự tăng trƣởng và phân 

chia tế bào.  Năm 1939, ba nhà khoa học Gautheret, Nobecourt và White đã đồng 

thời nuôi cấy mô sẹo thành công trong thời gian dài từ mô thƣợng tầng (cambium) 

ở cà rốt và thuốc lá, mô sẹo có khả năng sinh trƣởng liên tục.  

 Năm 1941, Overbeek và cs đã sử dụng nƣớc dừa trong nuôi cấy phôi non ở 

cây cà rốt Datura.  

 Năm 1955, Miller và cs đã phát minh cấu trúc và sinh tổng hợp của kinetin - 

một cytokinin đóng vai trò quan trọng trong phân bào và phân hoá chồi ở mô nuôi 

cấy.  

 Đến năm 1957, Skoog và Miller đã khám phá vai trò của tỷ lệ nồng độ các 

chất auxin: cytokinin trong môi trƣờng đối với sự phát sinh cơ quan (rễ hoặc chồi). 

Khi tỷ lệ auxin/ cytokinin (ví dụ: nồng độ IAA/ nồng độ kinetin) nhỏ hơn 1 và càng 

nhỏ, mô có xu hƣớng tạo chồi. Ngƣợc lại khi nồng độ IAA/ nồng độ kinetin lớn 

hơn 1 và càng lớn, mô có xu hƣớng tạo rễ. Tỷ lệ nồng độ auxin và cytokinin thích 

hợp sẽ kích thích phân hoá cả chồi và rễ, tạo cây hoàn chỉnh. 

 Năm 1949, Limmasets và Cornuet đã phát hiện rằng virus phân bố không 

đồng nhất trên cây và thƣờng không thấy có virus ở vùng đỉnh sinh trƣởng. 

3.4. Giai đoạn nghiên cứu di truyền và ứng dụng 

 Năm 1952, Morel và Martin đã tạo ra cây sạch bệnh virus của 6 giống khoai 

tây từ nuôi cấy đỉnh sinh trƣởng. Ngày nay, kỹ thuật này với một số cải tiến đã trở 

thành phƣơng pháp loại trừ bệnh virus đƣợc dùng rộng rãi đối với nhiều loài cây 

trồng khác nhau. Năm 1952, Morel và Martin lần đầu tiên thực hiện vi ghép in 

vitro thành công. Kỹ thuật vi ghép sau đó đã đƣợc ứng dụng rộng rãi trong tạo 

nguồn giống sạch bệnh virus và tƣơng tự virus ở nhiều cây trồng nhân giống bằng 

phƣơng pháp vô tính khác nhau, đặc biệt là tạo giống cây ăn quả sạch bệnh.  


